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Câu 1. Nêu khái niệm danh dự. Phân biệt sự khác nhau giữa tự trọng và tự ái. 
- Khái niệm danh dự: Là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một 
người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó.  
- Tự trọng là người biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế được các nhu cầu, 
ham muốn không chính đáng và cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo 
đức tiến bộ của xã hội, đồng thời biết quý trọng nhân phẩm, danh dự của người 
khác. 
- Tự ái là người quá đề cao cái tôi của bản thân mình, người đó không muốn ai 
đụng đến mình, trước lời khuyên đều phản ứng gay gắt, hay giận dỗi người khác. 

Câu 2. Nêu khái niệm tình yêu chân chính. Biểu hiện của tình yêu chân chính 
là gì? 

Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng, phù hợp với các quan điểm đạo đức 
tiến bộ xã hội. 

Biểu hiện: Chân thực, quyến luyến, gắn bó. Quan tâm sâu sắc, không vụ lợi. Chân 
thành, tôn trọng, tin cậy. Lòng vị tha và thông cảm 

Câu 3.  Nêu khái niệm gia đình? Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc. 

Gia đình là một cộng đồng người chung sống, gắn bó với nhau bởi 2 mối quan hệ 
là hôn nhân và huyết thống. 

Làm thế nào để có một gia đình hạnh phúc. 

- Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của bản thân: 

….……………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

Câu 4.  Nhân nghĩa là gì? Biểu hiện của nhân nghĩa. Làm thế nào để bản thân 
em trở thành người có lòng nhân nghĩa? 

Nhân nghĩa: lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải. 

Biểu hiện của nhân nghĩa: 

- Nhân ái, yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, trong lao 
động, trong cuộc sống hằng ngày. Biết nhường nhịn đối với những người xung 
quanh. 

Làm thế nào để bản thân em trở thành người có lòng nhân nghĩa? 
….……………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Câu 5. Cộng đồng là gì? Cho 2 ví dụ về cộng đồng. 



- Cồng đồng là toàn thể những người cùng sống, có đặc điểm chung, gắn bó thành 
một khối trong sinh hoạt xã hội. 

- Ví dụ về cộng đồng: 

+ Cộng đồng lớp học. 

+ Cộng đồng làng xã… 

Câu 6. Hợp tác là gì? Để hợp tác làm bài tập nhóm tốt với các bạn trong lớp 
em cần làm gì? 

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một 
lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. 

- Để hợp tác làm bài tập nhóm tốt với các bạn trong lớp em cần làm gì? 
Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của bản thân. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Câu 7. Lòng yêu nước là gì? Em cần làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ 
quê hương, đất nước. 

Lòng yêu nước: là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết 
khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc. 

Em cần làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 
Học sinh tự trả lời theo hiểu biết của bản thân 
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
                                                            HẾT. 

 


